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1. Điểm thi môn Toán học kì II của học sinh lớp 7a được ghi lại như sau:  

7 7 6 7 3 6 

4 3 4 6 5 8 

4 8 10 5 7 7 

7 7 7 4 9 6 

6 6 9 7 6 8 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? 

b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng. 

c) Tìm mốt của dấu hiệu. 

 

2. Điều tra khối lượng (gam) mỗi gói mì trong một thùng mì gói. Người ta ghi 

lại kết quả như sau: 

 

52 50 38 50 38 42 42 50 

42 40 42 38 50 40 51 42 

42 52 42 42 51 44 40 44 

        

       a) Hãy cho biết dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu? 

       b) Lập bảng tần số.  

       c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu và tìm mốt  

 

3. Điểm kiểm tra môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau: 

4         9        6       7         6        8        10       10        6          9 9 

9         9        5       9         6        8         9         9         8          8     7 

9        10       4       8         7        9       10        7          7          7     9 

a/ Dấu hiệu ở đây là gì ? Sỉ số lớp 7A là bao nhiêu? 

b/  Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu 

4. Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:  

7 7 6 7 3 6 



4 3 4 6 5 8 

4 8 10 5 7 7 

7 7 7 4 9 6 

6 6 9 7 6 8 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? 

b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng. 

c) Tìm mốt của dấu hiệu. 

 

5. Chiều cao của 40 học sinh lớp 7A  được ghi lại trong bảng sau (đơn vị: cm)  

105 120 115 115 125 125 115 110 115 105 

115 110 105 115 105 105 110 120 110 120 

105 115 110 120 115 110 105 120 105 110 

125 120 125 110 115 120 120 125 115 125 

a) Lập bảng tần số 

b) Tính số trung bình cộng, cho biêt mốt của dấu hiệu?   

 

6. .Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính theo phút) của 30 

học sinh lớp 7 (ai cũng làm được) và ghi lại bảng sau:  

9          7           9          10          9          8           10          5           14         8 

10        8           8            8          9          9           10          7           5         14 

5   5           8            8          9          7          8            9          14          8 

a) Dấu hiệu ở đây là gì?                                   

b) Lập bảng “ tần số”. Tính số trung bình cộng .                             

c) Tìm mốt của dấu hiệu.                                 

 


